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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	2 2
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	+ Hô hấp :  Gà gáy. 
+ Tay:  Hai tay ra trước, lên cao.  
+ Bụng:  Đứng cúi người về phía trước.
+ Chân:  Đứng, nhún chân khụyu gối,
+ Bật: Bật khép, tách chân. 
	Khối
	Sân chơi 
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	3 3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên gờ bồn hoa
	Đi trên gờ bồn hoa, đi cà kheo
	 Vận động: Đi trên gờ bồn hoa, đi cà kheo
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học 
	
	HĐNT
	
	HĐNT
	

	4 4
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Đi bước thường trên ghế thể dục
	Tiết học: "Đi bước thường trên ghế thể dục"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	5 4.36
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp khéo léo khi thực hiện vận động bò trong đường zic zăc (có 5 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2m) không chệch ra ngoài 
	Bò trong đường zic zăc qua 5 điểm
	Tiết học: Dạy trẻ "Bò trong đường zic zăc qua 5 điểm"
	Lớp 4 tuổi
	
	
	
	
	HĐH
	

	6 
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền, bắt bóng qua đầu
	Tiết học: Dạy trẻ "Chuyền, bắt bóng qua đầu"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	7 5.64
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua chân liên tục, không làm rơi bóng
	Bóng chuyền, đá bóng vào gôn, bóng rổ
	Trò chơi: Bóng chuyền, đá bóng vào gôn, bóng rổ
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	
	
	

	8 6.29
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến liên tục về phía trước
	Bật liên tục về phía trước, Nhảy bao bố
	Trò chơi: Cóc nhảy, Nhảy bao bố
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	HĐNT
	

	9 6.93
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô liên tục, không dẫm vạch
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	 Tiết học: Dạy trẻ "Bật tách chân, khép chân qua 5 ô"
	Lớp 4 tuổi
	
	
	
	HĐH
	
	

	10 
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa...m
	Ném còn
	Trò chơi: Ném còn
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	
	

	11 8.21
	Có khả năng phối hợp các giác quan và thực hiện vận động
	Phối hợp các giác quan khi thực hiện vận động
	Trò chơi: Mèo đuổi chuột, Trồng nụ trồng hoa, Thà đỉa ba ba, Rồng rắn lên mây, Xi bô khoai, Bịt mắt bắt dê, Cáo và Thỏ
	Lớp 4 tuổi
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	12 126
	Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Trò chơi: Cài cởi cúc ở cây hoa, cây xanh
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	13 134
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút chì, bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt
	Trò chơi: Bé khéo tay
	Lớp 4 tuổi
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	14 144
	Nhận biết, phân loại được các thực phẩm theo nguồn gốc khác nhau 
	Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	Trò chuyện cùng trẻ về Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	15 147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Trò chơi: Bé tập làm cô nuôi
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	16 159
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Biết 
tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở
	Hướng dẫn thao tác rửa tay bằng xà phòng
	HĐVS "Hướng dẫn thao tác rửa tay bằng xà phòng"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	17 
	
	Thực hiện thao tác rửa tay
	HĐVS "Thực hiện thao tác rửa tay"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	18 162
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Hướng dẫn thao tác rửa mặt
	HĐVS "Hướng dẫn thao tác rửa mặt"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	HĐC
	
	
	
	

	19 
	
	Thực hiện thao tác rửa mặt
	HĐVS "Thực hiện thao tác rửa mặt"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	20 184
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	HĐĂN "Mời cô, mời bạn khi ăn"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	21 185
	
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói, ăn hết suất
	HĐĂN "Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	22 198
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	Giữ vệ sinh thân thể
	HĐVS "Dạy trẻ giữ vệ sinh thân thể"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	23 199
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	HĐVS "Đi vệ sinh đúng nơi quy định"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	24 205
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết 
	Ích lợi của việc sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	HĐNT "Quan sát thời tiết"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	HĐNT
	
	
	HĐNT
	

	25 225
26 234
	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	27 
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Bé với đồ dùng đồ chơi
	 Tiết học: Khám phá đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ chơi trong lớp
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	28 
	
	
	Quan sát: Cổng trường mầm non, Trường mầm non, Khu vực nhà xe, Vườn cổ tích, Tranh vẽ tường, Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, Nhà bóng, Đu quay
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	29 235
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	Trò chơi: Bé phân loại giỏi
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	30 293
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Bé tìm đúng số lượng
	HĐG "T/C: Vui học toán, Khoanh đúng số lượng, Cắp cua bỏ giỏ
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	31 
	
	Bé ghép tranh cho đúng
	HĐG " Bé ghép tranh cho đúng"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	HĐG
	

	32 
	
	Bé tạo số và hình bằng chấm tròn
	HĐG "T/C: Bé tạo số và hình bằng chấm tròn
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG
	

	33 
	
	Dạy trẻ nhận biết số lượng 1-2, đếm đến 2. Nhận biết số 2
	Tiết dạy "Dạy trẻ nhận biết số lượng 1-2, đếm đến 2. Nhận biết số 2"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	34 
	Xác định được vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	Xác định phía phải - trái của đồ vật so với bản thân trẻ




	+Tiết học : Dạy trẻ " Xác định phía trên, dưới, trước, sau của bạn khác "
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	35 341
	
	
	
Trò chơi: Tìm đường đến trường


	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	36 
	Biết đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người
	Nhận biết được đặc điểm và ích lợi của cây, quả, hoa đối với con người
	Quan sát cây hoa hồng, Cây soài
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐNT
	HĐNT
	
	

	37 356
	Biết được những đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường khi được hỏi, trò chuyện
	Trường mầm non của bé 
	Tiết học: Tìm hiểu về công việc của cô nuôi
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	38 
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người
con vật và cây. 
	đong đo nước, cát, biết vật nổi, vật chìm
	HĐG: Trò chơi: Bé làm thí nghiệm
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	39 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 375
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	41 385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi, chủ đề thực hiện
	Tiết dạy truyện "Vịt con đi học "
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	42 
	
	
	-HĐC Truyện: Thỏ trắng đi học
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	43 
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Làm bài tập trong sách tạo hình
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	44 
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Thơ: Bé tới trường, Tình bạn, Cô cấp dưỡng
	Tiết dạy: Bé tới trường
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	HĐH
	HĐH
	

	45 
	
	Thơ: Cô giáo em
	-HĐC : Thơ cô giáo em
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	46 
	
	Đọc thơ hay cùng bé
	Đọc thơ hay cùng bé
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	47 
	
	Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	HĐC: Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	48 
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định.
	Kể chuyện sáng tạo
	Bé kể chuyện sáng tạo
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	49 408
	
	Truyện: Vịt con đi học.
	Truyện: Vịt con đi học
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	50 
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	Hướng dẫn trẻ cách Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	HĐG: Xem sách chuyện chủ đề trường mầm non
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	51 
	
	
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	52 
	Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở trường lớp: ký hiệu cá nhân trẻ
	HĐ chiều "Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở trường lớp: ký hiệu cá nhân trẻ"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	53 446
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	54 
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm 
được và việc gì bé không làm dược
	Nhận biết tên, một số đặc điểm của bạn của bé
	HĐNT: Quan sát bạn trai, bạn gái
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	
	

	55 
	
	Trẻ thể hiện vai chơi của mình,các thao tác chơi ngôn ngữ giao tiếp với bạn chơi.
	HĐG: Siêu thị lớp B3
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	56 465
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	Chọn góc chơi, vai chơi chủ đề trường mầm non
	HĐG "Chọn góc chơi, vai chơi chủ đề trường mầm non"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	57 
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Vệ sinh, xếp gọn đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi
	HĐG "Xếp gọn đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	
	HĐC
	
	
	

	58 
	
	Vệ sinh bàn ghế
	HĐNT: Vệ sinh bàn ghế
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	
	

	59 
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, hào hứng, phấn khởi
	Ngày hội đến trường của bé
	 Tiết dạy: Ngày hội đến trường của bé
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	60 
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	- Biết chia sẻ hợp tác chơi cùng bạn
	HĐG: Y tế trường học
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	61 

	
	
	HĐG: Bé tập làm nội trợ
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	62 
	
	Bạn của chúng mình
	Tiết dạy "Bạn của chúng mình" 
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	63 491
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
	HĐC "Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo, Sắp xếp đồ chơi.
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	HĐC
	

	64 
	
	Lao động vệ sinh cuối tuần.
	HĐC: Lao động vệ sinh cuối tuần.
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	HĐC
	
	

	65 
	
	Biết giữ trật tự, không làm ồn khi ngủ
	HĐ ăn ngủ "Biết giữ trật tự, không làm ồn khi ngủ"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	66 
	Nhận xét và tỏ thái độ với hàng vi đúng- sai, tốt- xấu nhận ra việc làm của mình
	Biết phân biệt hành vi đúng- sai, tốt- xấu
	Nhận xét nêu gương cuối tuần
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	67 
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Nhận  biết một số hành động nguy hiểm khi chơi ở sân trường như bẻ cành cây
	HĐNT: Nhận  biết một số hành động nguy hiểm khi chơi ở sân trường như bẻ cành cây
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT
	

	68 
	
	Lau lá cây
	HĐNT: Lau lá cây
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi

	HĐNT
	
	
	
	

	69 
	
	Chăm sóc cây xanh, Tìm hành vi sai
	HĐG: Chăm sóc cây xanh. Trò chơi: Tìm hành vi sai
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	70 518
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	71 
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Bài hát: Mái trường em học bao điều hay
	Hát nghe : Mái trường em học bao điều hay
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi
	
	
	HĐC
	
	

	72 
	
	Bài hát: Trống cơm
	Hát nghe : Trống cơm
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	73 
	
	Bài hát: Vui đến trường
	Tiết dạy KNCH: Vui đến trường
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	74 
	
	Bài hát: Trường mầm non bé yêu
	Hát nghe: Trường mầm non bé yêu
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	
	
	
	HĐC
	

	75 
	
	Bài hát: Trường cháu đây là trường mầm non
	 Tiết dạy KNCH: Trường cháu đây là trường mầm non
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	76 
	
	Bài hát: Cô giáo em
	Tiết dạy KNCH:  Cô giáo em
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	77 537
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Bài hát: Tìm bạn thân
	Tiết dạy vận động vỗ tay theo phách: Tìm bạn thân
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	
	
	HĐH
	
	

	78 541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Làm đồ chơi và trang trí quyển sách chủ đề trường mầm non
	HĐG"Làm  đồ chơi và trang trí album chủ đề trường mầm non" 
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	79 544
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
 
	Vẽ lớp học của bé
	Tiết dạy "Vẽ lớp học của bé"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	80 
	
	Vẽ đồ chơi tặng bạn, vẽ lớp học của bé
	HĐG "Vẽ đồ chơi tặng bạn, vẽ lớp học của bé"
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	

	81 
	 
	Vẽ đồ dùng cô nuôi
	HĐC: Vẽ đồ dùng cô nuôi
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	82 547
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	- Xé dán đồ dùng cô nuôi
	- Tiết dạy: Xé dán đồ dùng cô nuôi
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi
	
	
	
	HĐH
	

	83 
	
	Xé dán lớp học của bé, đồ dùng cô nuôi
	 HĐG: Xé dán lớp học của bé, đồ dùng cô nuôi
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	84 
	
	Vẽ chùm bóng bay
	HĐNT: Vẽ chùm bóng bay
	Lớp 4 tuổi
	Sân chơi 
	HĐNT
	
	
	
	

	85 
	
	Cắt lá cây để làm mái nhà, cây xanh, cây hoa trang trí tranh trường mầm non.
	Bé sáng tạo
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	86 
	
	Cắt, dán làm anbum 
	Làm album chủ đề trường mầm non
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	87 
	
	Làm một số đồ chơi trường mầm non
	Bé khéo tay
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	88 550
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục .
	Nặn quả bóng, con lật đật
	 HĐG: Nặn quả bóng, con lật đật
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	
	

	89 
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp màu sắc hài hòa tạo thành bức tranh chủ đề trường mầm non
	HĐG: Tranh tô màu nước của bé
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	90 555
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Pha trộn màu nước in quả bóng, cái ô, ngôi nhà chủ đề trường mầm non
	HĐG "Bé in hình"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	91 558
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét chủ đề trường mầm non
	HĐG "Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng  chủ đề trường mầm non"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	92 
	
	
	HĐNT: Trưng bày sản phẩm chủ điểm.
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	
	

	93 572
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình chủ đề trường mầm non
	HĐG "Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình chủ đề trường mầm non"
	Lớp 4 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	94 
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề


	Tổng số
	50
	54
	52
	52
	

	95 
	
	Lĩnh vực thể chất
	16
	16
	14
	16
	

	96 
	
	Lĩnh vực nhận thức
	7
	8
	8
	8
	

	97 
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	5
	7
	5
	5
	

	98 
	
	Lĩnh vực TCKN-XH
	10
	9
	11
	9
	

	99 
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	12
	14
	14
	14
	

	100 
	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	50
	54
	52
	52
	

	101 
	
	- Đón trả trẻ
	0
	0
	0
	0
	

	102 
	
	- Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	103 
	
	- Hoạt động góc
	26
	28
	26
	26
	

	104 
	
	- Hoạt động ngoài trời
	6
	7
	6
	7
	

	105 
	
	- Vệ sinh ăn ngủ
	7
	8
	8
	8
	

	106 
	
	- Hoạt động chiều
	5
	5
	6
	5
	

	107 
	
	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	108 
	
	- Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	109 
	
	- Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	110 
	Chia cụ thể hoạt động học









	- Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	111 
	
	- Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1
	

	112 
	
	- Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	113 
	
	- Giờ TCKN-XH
	1
	0
	1
	0
	

	114 
	
	- Giờ thẩm mỹ


	1
	2
	1
	2
	




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Ngày hội đến trường của bé
	1
	Từ 6/9 đến 10/9/2021
	
	

	Lớp học bé yêu
	1
	Từ 13/9 đến 17/9/2021
	
	

	Bạn của chúng mình
	1
	Từ 20/9 đến 24/9/2021
	
	

	Các cô, bác trong trường mầm non
	1
	Từ 27/9 đến 01/10/2021
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Ngày hội đến trường của bé
	Lớp học bé yêu
	Bạn của chúng mình
	Các cô, bác trong trường mầm non

	Giáo viên
	- Kế hoạch soạn giảng chủ đề nhánh “Ngày hội đến trường của bé”
	- Kế hoạch soạn giảng chủ đề nhánh “Lớp học bé yêu”
	- Kế hoạch soạn giảng chủ đề nhánh “Bạn của chúng mình”
	- Kế hoạch soạn giảng chủ đề nhánh “Các cô, bác trong trường mầm non”

	
	- Chuẩn bị học liệu: Tranh ảnh, sách truyện, bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề “Ngày hội đến trường của bé”, đồ dùng, đồ chơi, bút màu, đất nặn để trẻ vẽ, nặn, xé, dán.
	- Bổ sung tranh mẫu, hướng dẫn vẽ con lật đật cho góc nghệ thuật.
- Bổ sung nội dung tuyên truyền cách phòng chống bạo lực trẻ em.
	- Bổ sung thêm biểu bảng, lô tô trò chơi  chọn đồ chơi trong trường mầm non ở góc học tập.
- Bổ sung tranh mẫu, tranh hướng dẫn các bước làm đồ chơi tặng bạn.
	- Chuẩn bị học liệu: Tranh ảnh, sách truyện, bài thơ, bài hát, câu đố, đồ dùng đồ chơi, bút màu để trẻ vẽ, xé, dán trong chủ đề “Các cô, bác trong trường mầm non”.

	
	Các nội dung tuyên truyền: Mục tiêu cần đạt được của trẻ ở chủ đề trường mầm non; Các bài thơ câu chuyện về chủ đề trường mầm non; cách phòng bệnh covid-19 cho trẻ.

	Nhà trường
	- Duyệt bài soạn.
- Tạo mọi điều kiện về Cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu. 
	- Duyệt bài soạn, tư vấn giúp đỡ giáo viên trong công tác soạn giảng.
- Kiểm tra, góp ý.
	Tuyên truyền các nội dung : Phòng chống dịch bệnh và dinh dưỡng cho trẻ.
- Kiểm tra, góp ý
	Tạo bầu không khí phấn khởi , vui tươi cho cô và trẻ.

	Phụ Huynh
	- Phối kết hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tạo tâm thế tốt cho trẻ 
	- Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé.
	- Ôn luyện cho trẻ bài thơ: Bé tới trường, Cô cấp dưỡng. 
	- Trò chuyện với trẻ về những món ăn các con được ăn khi ở trường mầm non.

	
	- Sưu tầm, cung cấp đồ dùng đc, tranh ảnh liên quan tới chủ đề cho lớp.
	- Sưu tầm các nguyên học liệu, tranh ảnh về chủ đề mang đến lớp.
	- Phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết giao mùa.
	- Trao đổi  với giáo viên về sức khỏe của bé khi đến trường. 

	Trẻ
	- Tâm thế vui vẻ, phấn khởi , tích cực khi đến lớp, trang phục gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ
- Một số kiến thức hiểu biết về chủ đề.

	- Tâm thế vui vẻ, phấn khởi khi đến lớp, trang phục gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ
- Một số kiến thức hiểu biết về chủ đề.
	- Tâm thế vui vẻ, phấn khởi khi đến lớp, trang phục gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ
- Một số kiến thức hiểu biết về chủ đề.
	- Tâm thế vui vẻ, phấn khởi khi đến lớp, trang phục gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ
- Một số kiến thức hiểu biết về chủ đề.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trả trẻ
	*  Đón trẻ vào lớp:  
- Tiếp tục giáo dục lễ giáo cho trẻ và một số hành vi lễ phép (khoanh tay chào cô, bố mẹ, ông bà...)
- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và trẻ thực hiện thông điệp 5K. 
- Hướng dẫn trẻ cách cởi cúc, kéo khóa và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Nghe bài hát, bản nhạc chủ đề trường mầm non: Vui đến trường, Trường cháu đây là trường mầm non, Tìm bạn thân, Mái trường em học bao điều hay...
* Trò chuyện: 
- Thông điệp 5K
- Trò chuyện với trẻ về ngày hội đến trường của bé, lớp học mầm non, cô giáo các bạn trong lớp, các cô bác, khu vực vui chơi, đồ chơi trong trường mầm non.
- Trò chuyện bé khi ở nhà, khi đến lớp cần vệ sinh sạch sẽ: như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đội mũ, nón, kính chống bọt bắn khi đi ra đường.
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ cách chăm sóc răng miệng sạch sẽ
- Trò chuyện về dịch bệnh covid – 19, cách đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đúng cách để phòng dịch bệnh.
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân … kết hợp bài hát  “Trường cháu đây là trường mầm non, Tìm bạn thân, Vui đến trường”.
* Trọng động: Bài tập phát triển chung ( thực hiện 4 lần 4 nhịp)
+ Động tác hô hấp 1:  Gà gáy. 
+ Động tác tay :  Hai tay ra trước, lên cao.  
+ Động tác bụng :  Đứng cúi người về phía trước.
+ Động tác chân :  Đứng, nhún chân khụyu gối,
+ Động tác bật :  Bật khép,tách chân. 
* Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, “Mưa to, mưa nhỏ”, “Lộn cầu vồng”…
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân
	

	3


















	Hoạt động học
	Ngày hội đến trường của bé 
	Ngày 06/9/2021
Lĩnh vực PTTC
- Vận động: Đi trên ghế thể dục.

	Ngày 07/9/2021
Lĩnh vực PTNT
- Toán: Xác định phía trên- dưới, trước- sau của bạn khác.
	Ngày 08/9/2021
Lĩnh vực PT TCKN- XH
- Ngày hội đến trường của bé.
	Ngày 09/9/2021
Lĩnh vực PTNN
- Thơ: Bé tới trường.
	Ngày 10/9/2021
Lĩnh vực PTTM
- Dạy hát: Vui đến trường.

	

	
	
	Lớp học bé yêu
	Ngày 13/9/2021
Lĩnh vực PTTM
- Dạy hát: Trường cháu đây là trường mầm non
	Ngày 14/9/2021
Lĩnh vực PTTC
- Vận động: Chuyền bóng qua đầu.

	Ngày 15/9/2021
Lĩnh vực PTNT
- Khám phá: Đồ chơi lớp học của bé.
	Ngày 16/9/2021
Lĩnh vực PTTM
- Vẽ lớp học của bé.
	Ngày 17/9/2021
Lĩnh vực PTNN
- Truyện: Vịt con đi học.
	

	
	
	Bạn của chúng mình
	Ngày 20/9/2021
Lĩnh vực PTTC
- Vận động: Bật khép chân, tách chân qua 5 ô.

	Ngày 21/9/2021
Lĩnh vực PTNT
- Toán: Nhận biết nhóm có 2 đối tượng, đếm đến 2 và nhận biết chữ số 2.
	Ngày 22/9/2021
Lĩnh vực PTTCKN- XH
- Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ, hợp tác với bạn.
	Ngày 23/9/2021
Lĩnh vực PTNN
- Dạy thơ: Tình bạn.
	Ngày 24/9/2021
Lĩnh vực PTTM
- Dạy vận động: Tìm bạn thân.

	

	
	
	Các cô, bác trường mầm non
	Ngày 27/9/2021
Lĩnh vực PTNN
- Thơ: Cô cấp dưỡng.
	Ngày 28/9/2021
Lĩnh vực PTTC
- Vận động: Bò dích dắc qua 5 điểm.
	Ngày 29/9/2021
Lĩnh vực PTTM
- Xé dán đồ dùng của cô nuôi.
	Ngày 30/9/2021
Lĩnh vực PTNT
-  Tìm hiểu công việc của cô nuôi.
	Ngày 1/10/2021
Lĩnh vực PTTM
- Dạy hát: Cô giáo em.

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Ngày hội đến trường của bé 
	Ngày 06/9/2021
-  Vẽ chùm bóng bay.
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do ở khu chơi với cát và nước. Chơi in khuôn cát, chơi an toàn với sỏi.
	Ngày 07/9/2021
- Quan sát cổng trường mầm non.
 - TCVĐ: Ném còn.
- Trẻ chơi tự do ở khu vực trò chơi dân gian của trường: 
+ Chơi nhảy bao bố, chơi nhảy sạp, đi ,cà kheo.
	Ngày 08/9/2021
- Quan sát trường mầm non của bé.
- TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do.
	Ngày 09/9/2021
- Quan sát: Bầu trời.
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn.
- Trẻ chơi với các đồ chơi ở khu bể vày: Câu cá, vật nổi vật chìm...
	Ngày 10/9/2021
- Hoạt động tập thể: Lau lá cây
- Địa điểm: khu văn phòng.
- Các hoạt động trọng tâm: Lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh, các thao tác vệ sinh.
	

	
	
	Lớp học bé yêu 
	Ngày 13/9/2021
- Quan sát khu vực nhà xe.
- TCVĐ: Đi trên gờ bồn hoa.
- Chơi tự do ở khu vui chơi của trường; Chơi với đồ chơi; Tô tượng.
	Ngày 14/9/2021
- Quan sát vườn cổ tích.
- TCVĐ: Thà đỉa ba ba.
- Chơi tự do ở khu vui chơi của trường; Chơi với đồ chơi; Vẽ lớp học của bé.
	Ngày 15/9/2021
* Lao động tập thể: Vệ sinh bàn ghế.
- Địa điểm: Khu vực chơi với nước.
- Các hoạt động trọng tâm: 
+  Các thao tác, đồ dùng dùng vệ sinh: xô, chậu, dẻ lau...
	Ngày 16/9/2021
- Quan sát tranh vẽ tường.
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do ở khu vui chơi của trường; Chơi với đồ chơi.
	Ngày 17/9/2021
- Quan sát cây soài.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa. 
- Chơi tự do ở khu vui chơi của trường; Chơi với đồ chơi.
	

	
	
	Bạn của chúng mình
	Ngày 20/9/2021
- Hướng dẫn trẻ Bạn của chúng mình cách chơi trò chơi: Bịt mắt bắt dê.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Trẻ chơi tự do ở khu vui chơi của trường.
	Ngày 21/9/2021
- Quan sát nàng bạch tuyết và bảy chú lùn.
- TCVĐ: Tìm bạn thân.
- Trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 22/9/2021
- Quan sát cây hoa hồng.
- Nghe âm thanh quanh sân trường. Trò chơi âm nhạc: Son mi, ai nhanh nhất, nghe tiếng hát tìm đồ vật
- Chơi tự do.
	Ngày 23/9/2021
- Quan sát bạn trai, bạn gái.
- TCVĐ: Nhảy bao bố.
- Chơi tự do ở khu vực chợ quê: Bán đồ chơi, trang phục, cờ nơ, hoa...
	Ngày 24/9/2021
* Hoạt động toàn khối:
+ Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ điểm.
+ Địa điểm: Khu vực triển lãm nghệ thuật.
+ Các hoạt động trọng tâm: 
- Quan sát: Các sản phẩm tạo hình của chủ đề.
	

	
	
	Các cô, bác trường mầm non
	Ngày 27/9/2021
- Nhận  biết một số hành động nguy hiểm khi chơi ở sân trường như bẻ cành cây
- TCVĐ: Đi cà kheo.
- Trẻ chơi tự do: Trẻ chơi với các đồ chơi ở khu bể vày: Câu cá, vật nổi vật chìm...
	Ngày 28/9/2021
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cóc nhảy.
- Chơi tự do ở khu vực chợ quê: Bán đồ chơi, trang phục, cờ nơ, hoa...
	Ngày 29/9/2021
- Quan sát nhà bóng.
- TCVĐ: Bóng chuyền.
- Chơi tự do ở khu vực chợ quê: Bán đồ chơi, trang phục, cờ nơ, hoa...
	Ngày 30/9/2021
- Quan sát đu quay
- TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do tại khu vui chơi của trường: Chơi với đồ chơi; Tô màu trường mầm non của bé.
	Ngày 01/10/2021
- Vẽ đồ chơi sân trường.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu vui chơi của trường: Chơi với đồ chơi; Vẽ đồ dùng cô nuôi..
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt.
- Xúc miệng bằng nước muối
- Hướng dẫn trẻ “Mời cô”; “Mời bạn” trước khi ăn cơm. Tạo hứng thú cho trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
- Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc.
- Diễn đạt nhu cầu cá nhân ăn, ngủ, vệ sinh
- Hướng dẫn trẻ không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
- Trẻ thực hiện nội qui giờ ngủ.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	


	6
	Hoạt động chiều
	Ngày hội đến trường của bé 
	Ngày 06/9/2021
- Trò chuyện,  Mở chủ đề trường mầm non

	 Ngày 07/9/2021
- Hướng dẫn thao tác rửa tay.
	Ngày 08/9/2021
- Hướng dẫn thao tác rửa mặt.
	Ngày 09/9/2021
- Hướng dẫn trẻ cách Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện.
	Ngày 10/9/2021
- Lao động vệ sinh cuối tuần.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần

	

	
	
	Lớp học bé yêu 
	Ngày 13/9/2021
- Xem tranh ảnh về nguyên nhân dẫn đến một số tai nạn từ các đồ vật gây nguy hiểm.
	Ngày 14/9/2021
- Nhận biết ký hiệu cá nhân
- Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Ngày 15/9/2021
- Hướng dẫn trẻ cách sắp xếp đồ chơi các góc chơi trong lớp học.
	Ngày 17/9/2021
- Nghe dân ca: Trống cơm.
	Ngày 18/9/2021
- Làm bài  tập tạo hình.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần
	

	
	
	Bạn của chúng mình
	Ngày 20/9/2021
- Hát nghe: Mái trường em học bao điều hay.
	Ngày 21/9/2021
- Dạy trẻ cách cởi - mặc, gấp quần áo.
	Ngày 22/9/2021
- Nghe chuyện: Thỏ trắng đi học.
	Ngày 23/9/2021
- Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Ngày 24/9/2021
- Lao động vệ sinh cuối tuần.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần.

	

	
	
	Các cô, bác trong trường mầm non
	Ngày 27/9/2021
- Làm quen bài hát: Trường mầm non bé yêu

	Ngày 28/9/2021
- Hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ chơi góc xây dựng.
	Ngày 29/9/2021
- Làm quen bài thơ : Cô giáo em.

	Ngày 30/9/2021
- Vẽ theo ý thích, tô màu, cắt dán, xé dán trang trí các hình theo ý thích
	Ngày 1/10/2021
- Tổng kết chủ điểm.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần.
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Ngày hội đến trường của bé
	Lớp học bé yêu
	Bạn của chúng mình
	Các cô, bác trường mầm non

	1
	Góc phân vai
	Bán hàng
	- Trẻ thể hiện vai chơi của mình,các thao tác chơi ngôn
ngữ giao tiếp với bạn chơi.
 
	- Siêu thị lớp B3.
+ Trẻ biết chào hỏi, giao tiếp, giới thiệu với khách 
+ Trẻ có kỹ năng sắp xếp mặt hàng
gọn gàng, dễ lấy.
	- Đồ chơi bán hàng:  Quần áo, túi, vòng, nhẫn, đồng hồ, mũ, các loại thực phẩm.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nấu ăn
	- Biết chia sẻ hợp tác chơi cùng bạn
- Trẻ biết một số công việc, thao tác nấu ăn
- Biết giới thiệu tên của một số món ăn đơn giản.
	- Bé tập làm cô nuôi.
+ Thỏa thuận vai chơi.
+ Đi chợ.
+ Nấu ăn.
+ Bày món ăn
+ Mời khách.
	- Tranh các thao tác bán hàng.
- Bảng giá.
Đồ chơi nấu ăn: Nồi, bát, đĩa, đũa,
bếp, bộ đồ chơi dinh dưỡng…, một số đồ chơi rau quả.
- Tranh tao tác
- Tranh tao tác chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	- Biết một số công việc của bác sỹ khám bệnh: Đeo ống nghe, nghe tim, phổi... bán thuốc cho bênh nhân
	- Y tế trường học.
+ Thỏa thuận vai chơi
+ Bác sĩ khám bệnh,  kê đơn
+ Y tá chăm sóc bệnh nhân,bán thuốc
	Đồ chơi bác sĩ: Ống nghe, kim tiêm, nhiệt kế, sổ khám bệnh, bút, tủ thuốc…
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	Cài cởi cúc
	-  Trẻ biết cài cởi cúc ở cây hoa, cây xanh
	- Cài cởi cúc ở cây hoa, cây xanh
	- Dây cúc, cây xanh, hoa có khâu cúc, thùa khuy

	x
	x
	x
	x

	
	Góc xây dựng
	
	
	
	- Tranh tao tác
chơi.
	
	
	
	

	
	
	Lắp ghép
	- Trẻ biết sử dụng đồ chơi lắp ghép thành ngôi nhà, đồ chơi trẻ thích.
	- Lắp ghép nhà, đồ chơi trẻ thích.
	- Đồ chơi lắp ghép,
- Tranh tao tác chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Xây trường mầm non
	- Trẻ biết phân công công việc trong nhóm.
- Trẻ biết xếp gạch
sát nhau tạo thành các khu vực trường.
	- Xây trường mầm non.
+ Xây lớp học của bé
+ Xây vườn hoa, vườn cây.
+ Xây khu vực vui chơi.
	- Gạch, hoa, đồ chơi tự tạo( Cầu trượt, xích đu), xếp nút, hàng rào, cây xanh, cây hoa.
- Tranh tao tác chơi.
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc học tập
	- Biết cách chơi trò chơi: Gắn tương ứng số
lượng.
	- Bé tìm đúng số lượng.
	- Bảng : thẻ số hình, lô tô chủ điểm
- Tranh tao tác chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Biết cách chơi trò chơi: Khoanh tròn nhóm có 2 đồ vật.
	- Bé hãy khoanh tròn nhóm có 2 đồ vật.
	- Bảng: Bé hãy khoanh tròn nhóm có 2 đồ vật
- Bút dạ , khăn lau
- Tranh tao tác chơi.
	
	
	x
	x

	
	
	- Biết cách chơi trò
chơi: ghép tranh trường mầm non.
	Bé hãy ghép tranh cho đúng.
+ Tìm những mảng
	- Bảng chơi, tranh
thao tác chơi.
- Tranh mẫu 1 số

	x
	x
	
	x

	
	
	
	ghép tranh cắt dời tương ứng với các ô trên bảng biểu để
	hoạt động trong trường mầm non (chơi bập bênh, cầu trượt, xếp
	
	
	
	

	
	
	
	ghép thành bức tranh về trường mầm non; bé và các bạn
	chồng, đuổi bắtvà tranh cắt dời giống như mẫu nhưng to hơn.
	
	
	
	

	
	
	- Biết cách chơi trò chơi: Tạo hình và số bằng chấm tròn. 
	- Tạo hình và số bằng chấm tròn.
	- Bảng:  Tạo hình và số bằng chấm tròn.
- Chấm tròn.
- Tranh tao tác chơi.
	
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết tô đúng đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên
- phía dưới,) so
với bạn búp bê.
	Tô đồ vật phía trên màu xanh, đồ vật phía dưới màu đỏ theo đúng yêu
cầu  mẫu của cô (phía trên có mẫu hình áo màu xanh,  phía dưới có hình
	Giấy kê, sáp màu.
Tranh có hình cái áo phía trên, cái quần phía dưới,
bạn búp bê, màu sáp.

	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết phân loại, đồ dùng để học - đồ dùng để chơi.

	cái quần
- Phân loại đồ dùng đồ chơi trong lớp học.
- Lật ô có hình đồ dùng để học xếp vào cột có hình em
	- Thẻ số từ 1 - 3, hộp xúc xắc có số chấm tròn từ 1 – 3, 1 số đồ dùng đồ chơi như sách, bút, trống, sắc xô, sáp màu, đu quay , cầu trượt. Tranh em bé  
	
	x
	x
	x

	
	
	
	bé đang học, lật ô  có hình đồ dùng để
chơi xếp vào cột có hình em bé đang chơi.
	học, em bé chơi.
	
	
	
	

	
	
	Biết cách chơi trò chơi:  Phân biệt hành vi đúng sai.(trong trường mầm non)
	- Phân biệt hành vi đúng sai.
	- Bảng: Phân biệt hành vi đúng sai.
- Lô tô hành vi đúng sai.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Biết cách chơi trò chơi: Tìm đường đến trường.
	- Bé tìm đường đến trường.
+ Trẻ dùng mũi tên đi theo hướng dẫn để đến được đúng
trường mầm non.
	- Bảng:  Bé tìm đường đến trường.
- Hình mũi tên, hình em bé, tranh trường mầm non.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Biết cách chơi
trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ.
	- Cắp cua bỏ giỏ.
	- Bảng:  Cắp cua
bỏ giỏ.
- Giỏ, sỏi.
	x
	x
	x
	x

	4

	Góc sách
	Xem sách truyện
	- Biết cầm sách đúng chiều, lật mở  từng trang sách để xem tranh và "đọc"  truyện.                               - Biết  giữ gìn và bảo vệ sách 
	- Xem sách truyện về chủ đề trường mầm non.
	- Sách truyện về chủ điểm trường mầm non.
- Sách sáng tạo theo chủ điểm.
- Tranh nội quy,  thao tác  góc chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Kể chuyện sáng tạo
	- Trẻ biết kể chuyện sáng tạo với dối, đồ dùng chủ điểm trường mầm non.
	-  Bé kể chuyện sáng tạo.
	- Dối các loại (rối tay, rối que, dối dẹt), đồ dùng tự tạo trẻ làm trong góc nghệ thuật.
	
	x
	x
	x

	
	
	Đọc thơ hay cùng
bé
	- Trẻ biết đọc thơ, gắn hình theo nội
dung bài thơ.
	- Đọc thơ hay cùng bé.
	- Tranh thơ, hình ảnh nội dung bài
thơ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Làm anbum
	- Biết cắt, dán làm anbum
dưới sự hướng dẫn của cô.
	- Làm anbum chủ điểm trường mầm non.
	- Tranh tô màu chủ điểm trường mầm
non.
- Kéo, keo, khăn lau.

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Tranh tao tác chơi.
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Góc nghệ thuật












	- Biết phối hợp các nét: vẽ cong tròn, nét xiên, nét
thẳng...để tạo thành bức tranh.
- Trẻ biết phân bố cục tranh, chọn màu tô hợp lý.
	- Vẽ đồ chơi bé thích.
- Vẽ lớp học của bé
	- Tranh mẫu
- Tranh hướng dẫn các bước vẽ đồ chơi,
lớp học bé
thích.
- Sáp màu.
- Giấy A4, tờ kê.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Biết sử dụng kỹ năng tô màu nước để tô tranh trường mầm non .
	- Tô màu trường mầm non, đồ chơi bé thích.

	-  Tranh mẫu
- Màu nước,bút lông, tranh rỗng trường mầm non, đồ chơi bé thích.
- Giá vẽ.
	
	x
	x
	x

	
	
	- Biết nặn quả bóng, lật đật tặng bạn.
- Trẻ biết một số kỹ năng nặn: chia đất, xoay tròn, lăn dài, ấn bẹt.
	- Nặn quả bóng.
- Nặn lật đật.
	- Đất nặn,bảng, khăn lau
- Hình  mẫu.
- Tranh hướng dẫn các bước nặn quả bóng, lật đật. 
	
	
	

x
	

x

	
	
	- Biết xé dán lớp học của bé.
- Biết xé dán đồ
dùng cô nuôi.
	- Xé dán lớp học của bé.
- Xé dán đồ dùng
cô nuôi.

	- Tranh mẫu, giấy mầu, keo,  giấy
- Tranh tao tác chơi.
	
	x
	x
	x

	
	
	- Biết in một số đồ dùng, đồ chơi trường mầm non.
	- Bé in hình.
+ Trẻ dùng các con dấu có hình ngôi nhà, đồ dùng, đồ chơi ( hình tam giá, hình vuông, quả bóng, mũ, ô...) chấm
vào màu nước rồi in tạo thành bức tranh theo ý thích.

	- Tranh mẫu, một số con dấu có hình tam giá, hình vuông, đồ dùng, đồ chơi.
- Màu nước, khăn lau, giấy A4.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Biết cắt lá cây để làm mái nhà, cây xanh, cây hoa trang trí tranh trường mầm non.
- Biết làm một số đồ chơi trường mầm non: Xích đu, cầu trượt, ô.

	- Cùng bé sáng tạo.
+ Trẻ cắt dán lá cây làm mái nhà, làm cây xanh, làm hoa cho bức tranh.
- Bé khéo tay.
+ Trẻ làm xích đu bằng que kem.
+ Trẻ làm cầu trượt bằng bằng vỏ hộp.
+ Trẻ làm ô bằng
đĩa giấy, đĩa nhựa
	- Tranh mẫu, lá cây, băng dính, kéo, bút dạ màu, keo,  giấy A4.
- Tranh tao tác chơi.
- Vật mẫu, que kem, ống hút, vỏ hộp các loại, đĩa nhựa, đĩa giấy, kéo, băng dính.
- Tranh tao tác chơi.

	
x

	
x

	
x
	
x

	6
	Góc thiên nhiên
	- Trẻ biết chăm sóc cây xanh yêu thích.
	- Chăm sóc cây xanh.
+ Trẻ nhặt lá, nhặt cỏ, tưới nước, lau lá cây.

	- Dụng cụ chăm sóc cây: bình tưới nước, cào, xẻng, xô.
- Khăn lau.
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	- Trẻ biết đong đo nước, cát, biết vật nổi, vật chìm
	- Chơi với cát nước, đá sỏi, phao xốp.
+ Trẻ biết đong, đo nước vào các chai với dung tích khác nhau.
+ Trẻ thả: sỏi, xốp,lá cây,gỗ, hộp nhựa.

	- Cát, nước, đá, sỏi, phao, xốp...
- Bảng:
+ Bé làm thí nghiệm.
+  Bé chơi vật nổi vật chìm.
	
x
	
x
	
x
	
x



VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NHÁNH 3: “ BẠN CỦA CHÚNG MÌNH”.

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021

	Lĩnh vực  Nội dung
	Mục đích- Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị đồ dùng
- phương tiện

	Phát triển thể chất
- VĐCB: Bật khép chân, tách chân qua 5 ô.


	1. Kiến thức:
- Trẻ  biết tên  vận động, tên trò chơi. Biết phối hợp, chân và các bộ phận của cơ thể nhịp nhàng bật khép chân, tách chân liên tục qua 5 ô.
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng bật khéo léo, tự tin khi thực hiện vận động.
3. Thái độ:
 - Trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

	 * Hoạt động 1: Hội thi “Bé khỏe bé ngoan”
- Cô và trẻ cùng nhau chạy theo nền nhạc bài hát “Bé khỏe bé ngoan”.
- Cô giới thiệu hội thi “ Bé khỏe bé ngoan” với sự tham gia của hai đội thi:
+ Đội tia chớp
+ Đội sức mạnh
- Để tham gia hội thi hai đội phải trải qua nhiều phần thi gồm có:
+ Phần thi thứ nhất: Bé vui khỏe
+ Phần thi thứ hai: Đồng diễn
+ Phần thi thứ ba: Tài năng của bé.
+ Phần thi thứ tư: Chung sức.
- Để đánh giá phần thi của các đội không thể thiếu đó chính là thành phần ban giám khảo. Cô giới thiệu thành phần ban giám khảo.
* Hoạt động 2: Bé vui khỏe.
- Xin mời hai đội bước vào phần thi thứ nhất: Bé vui khỏe.
- Cô cùng trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi khác nhau: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khom lưng, đi nhấc cao chân, chạy chậm, chạy nhanh kết hợp với lời bài hát: Bé khỏe bé ngoan.
* Hoạt động 3: Đồng diễn.
- Tiếp theo xin mời hai đội bước vào phần thi thứ 2 có tên: Đồng diễn.
- Cô cùng trẻ tập bài thể dục bài hát: Bé khỏe bé ngoan kết hợp với vòng.
+ Động tác tay:  Hai tay ra trước, lên cao.  
+ Động tác bụng:  Đứng cúi người về phía trước.
+ Động tác chân:  Đứng, nhún chân khụyu gối,
+ Động tác bật:  Bật khép, tách chân.( ĐTNM 8 lần x 4 nhịp) 
- Mỗi động tác tập 4 lần x 4 nhịp.
* Hoạt động 3: Tài năng của bé.
     Xin chúc mừng cả hai đội đã trải qua phần thi đồng diễn rất đẹp và để thể hiện sức mạnh của hai đội xin mời chúng ta cùng tham gia phần thi thứ 3:Tài năng của bé.
- Với những chiếc vòng này chúng mình có thể chơi, tập những vận động gì? ( trẻ nêu ý kiến)
- Cô giới thiệu vận động: Bật khép chân, tách chân qua 5 ô.
- Để thực hiên được phần thi này mời các thành viên của hai đội sẽ xếp những chiếc vòng của mình thành ô bật khép tách chân.
- Cô làm mẫu lần 1.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: 
+ Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng khép chân, 2 tay chống hông, thân thẳng, đầu giữ thẳng.
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “ Bật” , 2 chân nhún xuống, lấy đà bật lên, chụm 2 chân vào ô thứ nhất, tiếp tục nhún xuống, bật lên, tách 2 chân vào 2 ô tiếp theo, tiếp tục như vậy bật khép chân, rồi lại bật tách chân cho đến hết các ô. Khi chạm đất cần tiếp đất bằng 2 mũi chân rồi đến cả bàn chân.
- Cô mời 1-2 trẻ lên tập mẫu cho cả lớp quan sát và cô nhận xét, sửa sai cho trẻ
- Lần lượt từng trẻ lên thực hiện.
+ Lần 1: Cô mời từng trẻ  ở từng đội lên thực hiện.
- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.
+ Lần 2: Lần lượt từng thành viên của hai đội lên tập.
+ Lần 3: Cho hai đội thi đua nhau thực hiện trong vòng một bản nhạc.
- Yêu cầu khi bật đến đích trẻ sẽ lấy cờ cắm vào ống cờ của đội mình.
- Kết thúc lần thi đua cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả từng đội và khen trẻ.
- Hỏi trẻ tên vận động vừa thực hiện.
* Hoạt động 4: Chung sức.
- Để thể hiện được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn đội xin mời hai đội sẽ cùng nhau bước vào phần thi tiếp theo đó chính là phần thi thứ tư: Chung sức.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi trò chơi : Quăng vòng cổ chai.
+ Cách chơi: Đặt 2 cái chai thành một hàng thẳng cách nhau 50 đến 60 cm. Vẽ vạch chuẩn cách chai từ 100 đến 150 cm. Chia trẻ thành 2 đội xếp 2 hàng dọc đứng dưới vạch, lần lượt từng thành viên cảu hai đội lên lấy vòng quăng vào cổ chai. Thời gian được tính bằng một bản nhạc, kết thúc trò chơi đội nào ném được nhiều vòng lọt vào cổ chai là đội đó chiến thắng.
+ Luật chơi: Những chiếc vòng không quăng vào cổ chai sẽ không được tính.
- Chơi 2  lần. Cô  cùng trẻ kiểm tra kết quả 2 đội và khen trẻ
* Hoạt động 5: Phút thư giãn
+ Cô cho trẻ dạo chơi 1-2 vòng nhẹ nhàng quanh sân tập.
+ Kết thúc hoạt động cho trẻ thu dọn đồ dùng.
	
- Sân tập sạch sẽ, an toàn.
- Sân khấu: Hội thi “ Bé khỏe bé ngoan”

- Mũ hoa, băng dôn, nơ tay.



- Bài hát: Bé khỏe bé ngoan




- Mỗi trẻ một chiếc vòng.



















- 2 Ống cờ, 30 lá cờ
- 30 chiếc vòng, 2 cổ chai, vạch xuất phát.



- Nhạc bài hát: Mái trường em học bao điều hay

	

Đánh giá trẻ hàng ngày
	* Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Lớp không có bạn thuộc diện F0, F1, trẻ được kiểm tra sức khỏe ở nhà và cổng trường 
- Trẻ khỏe mạnh không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Đa số trẻ thích thú khi được tham gia hoạt động 
- Trẻ có tâm thế vui vẻ, phấn khởi, thân thiện với bạn khi thực hiện hoạt động, chơi trò chơi cùng bạn.
- Hoạt động ngoài trời trẻ hào hứng sôi nổi khi chơi tự do
* Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- 97% trẻ đạt được mục đích yêu cầu, trẻ nhớ tên vận động, thực hiện được vận động: Bật khép chân,tách chân qua 5 ô.
- Kỹ năng xếp đội hình đội ngũ, đi theo hiệu lệnh, tập các động tác thể dục của trẻ thành thạo.
- Một số trẻ kĩ thực hiện vận động tốt như cháu: Thế Anh, Gia Bảo, Thanh Trúc, Khánh Ngân, Gia Huy…, có kĩ năng chơi các trò chơi tốt như cháu: Thiện Nhân, Thế Anh, Tuyết Mai, Đắc Huy, Gia Bảo… 
- Đa số trẻ tích cực, có kỹ năng phối hợp nhịp nhàng với bạn trong các trò chơi.
	



Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021

	Lĩnh vực  Nội dung
	Mục đích- Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị đồ dùng
- phương tiện

	Phát triển nhận thức
- Dạy trẻ nhận biết nhóm có 2 đối tượng, đếm đến 2, nhận biết số 2.

















	1. Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 2, nhận biết nhóm có 2 đối tượng, nhận biết chữ số 2 và biết chơi trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đếm, so sánh, thêm, bớt, ghi nhớ có chủ định.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
	* Hoạt động 1: Mừng sinh nhật bạn Phúc.
- Cô bật nhạc bài hát “ Nắm tay thân thiết” trẻ vận động theo lời bài hát.
- Các con đang chơi gì đấy?
- Khi chơi với các bạn con cảm thấy như thế nào?
- Chúng mình có biết hôm nay sinh nhật bạn nào trong lớp mình không?
- Vậy cô và các con cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bạn Phúc nhé. Chúng mình cùng hát bài hát “ Chúc mừng sinh nhật”
-  Đến buổi sinh nhật cùng bạn có rất nhiều món quà mà cô và các con đã chuẩn bị, bây giờ chúng cùng xem đó là những món quà gì nhé.
- Cho trẻ đếm số lượng các món quà ( 1 hộp quà màu xanh,  1 hộp quà hình vuông, 1 hộp quà hình trái tim, 1 lọ hoa, 1 cái bánh gato) và gắn thẻ số tương ứng.
- Bạn Phúc  rất vui khi nhật được thật nhiều món quà  và lời chúc của chúng mình, nhưng để thật đẹp trai trong ngày sinh nhật bạn chưa chọn bộ quần, áo nào, bạn nhờ chúng mình lựa chọn giúp bạn bộ trang phục đẹp nhất  nhé.
* Hoạt động 2: Bạn nào nhanh hơn.
- Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng và về chỗ ngồi.
- Hỏi trẻ trong rổ có gì?
- Các con hãy xếp hết số áo  ra thành một hàng ngang từ trái qua phải?
- Các con hãy xếp 1 cái quần vào phía dưới mỗi cái áo? Khi xếp các con chú ý xếp tương ứng 1 quần  tương ứng với 1 cái áo, xếp từ trái qua phải vừa xếp vừa đếm đủ số lượng cô yêu cầu.
- Cho trẻ đếm số quần và số áo theo các hình thức khác nhau ( lớp, tổ, cá nhân).
- Số quần và số áo như thế nào với nhau?
- Vì sao con biết?
- Số áo  nhiều hơn số quần là mấy?
- Số quần ít hơn số áo là mấy?
- Muốn số quần bằng với số áo thì con  phải làm như thế nào?( Thêm 1 cái quần)
- Các con cùng đếm số quần?
+ 1 cái quần thêm 1 cái quần là mấy?
+ Vậy 1 thêm 1 là mấy?
- Số quần và số áo bây giờ như thế nào với nhau?
- Bằng nhau và cùng bằng mấy?
- Để kiểm tra lại số lượng của mỗi nhóm chúng mình cùng đếm lại nhé.
+ Cho trẻ đếm lại số quần , số áo .
- Để chỉ số lượng 2 cái quần và 2 cái áo, ta phải gắn thẻ số mấy?
- Cô giới thiệu thẻ số 2: Số 2 biểu thị cho nhóm có 2 đối tượng, mời trẻ nhặt số tương ứng.
- Cho cả lớp đọc, tổ, nhóm, cá nhân đọc nhiều lần thẻ số 2. Sau đó trẻ đặt thẻ số 2 biểu thị cho nhóm quần và áo.
- Cho trẻ đếm lại số bạn trai và số bạn gái và đọc thẻ số. (Mời cá nhân trẻ đếm và đọc số).
- Bạn Phúc đã lựa chọn được trang phục mà mình yêu thích,bây giờ chúng mình giúp bạn cất bớt những chiếc quần áo đi nhé.
- Dạy trẻ so sánh :
+ Chúng mình cất giúp bạn 1 cái quần.( cho trẻ bớt 1 chiếc quần trong nhóm quần)
- Cho trẻ kiểm tra lại số quần sau khi bớt đi.
+ 2 cái quần bớt 1 cái quần còn mấy cái quần?
- Bạn Phúc muốn chúng mình giúp bạn cất chiếc quần còn lại đi.( trẻ cất nốt 1 chiếc quần trong nhóm quần)
+ Vậy 1 cái quần bớt 1 cái quần còn cái quần nào không?
- Bây giờ còn lại nhóm nào? ( số áo và thẻ số)
- Cô cho trẻ đếm lại số áo và thẻ số 2.
- Cô cho trẻ đếm lần lượt số áo  và cất vào rổ.
- Hỏi trẻ còn lại thẻ số mấy, yêu cầu trẻ đọc thẻ số và cất đi.
- Đến dự buổi sinh nhật của bạn ngoài những món quà mà chúng mình tặng, còn có nhiều trò chơi rất vui mà bạn Phúc muốn chúng mình cùng tham gia.
* Hoạt động 3: Vui cùng bạn.
- Trò chơi 1: Chọn quà tặng bạn.
+ Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi 3 lần.
+ Cách chơi: Cô gọi một số trẻ đi tìm những món quà theo yêu cầu của cô có số lượng là 2. Cho trẻ đếm số lượng quà mình vừa tìm được và yêu cầu trẻ gắn thẻ số tương ứng với số quà.
+ Luật chơi: Trẻ tìm được món quà có số lượng là 2 và gắn đúng thẻ số tương ứng.
- Kết thúc cô khen ngợi trẻ.
- Trò chơi 2: Ai chọn đúng.
+ Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi 1 lần.
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, lần lượt từng thành viên của từng đội lên bật liên tục qua 3 ô và lấy món quà gắn tương ứng hoặc gắn thêm cho đủ với thẻ số trên bảng.
+ Luật chơi: Trẻ gắn đúng số lượng món quà tương ứng với thẻ số. Kết thúc trò chơi đội nào tìm được nhiều nhóm có món quà tương ứng với thẻ số hơn đội đó chiến thắng.
- Trò chơi 3: Tìm bạn thân
+ Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi 3 lần.
+ Cách chơi: Cô và trẻ cùng nhau vận động bài hát “ Tìm bạn thân”, khi có hiệu lệnh “Kết bạn” thì các con hãy tìm cho mình những người bạn theo đúng yêu cầu của cô nhé.
+ Luật chơi: Nhóm bạn nào không tìm đúng theo yêu cầu thì yêu cầu nhóm đó tìm lại hoặc làm theo yêu cầu khác của cô đưa ra.
- Lần 1: Cho trẻ kết nhóm 2 bạn trai, 2 bạn gái.
- Lần 2: Cho trẻ kết nhóm 1 bạn trai và 1 bạn gái.
- Lần 3: Cho trẻ kết nhóm đôi bạn thân.
- Buổi sinh nhật của bạn Phúc đã bắt đầu rồi, chúng mình hãy cùng những người bạn thân thiết hát vang bài ca “ Chúc mừng sinh nhật” bạn Phúc nào. 
	
- Bài hát: Nắm tay than thiết, Chúc mừng sinh nhật.








- Bàn sinh nhật: 1 hộp quà màu xanh,  1 hộp quà hình vuông, 1 hộp quà hình trái tim, 1 lọ hoa, 1 cái bánh gato., thẻ số 1, nhạc bài hát: Chúc mừng sinh nhật.

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm: 2 cái áo, 2 cái quần  và thẻ số từ 0,1,2.
- 30 giá đỡ học toán

















































- Đồ chơi xung quang lớp có số lượng là 2 như: (2 cái mũ, 2 cái váy, 2 cái ô, 2 cái cặp).




- Lô tô: hộp quà, bánh gato, hoa, áo, quần, búp bê, quả bóng.
- 2 bảng gai có gắn thẻ số 2, 6 chiếc vòng.



- Bài hát “ Tìm bạn thân”

	

Đánh giá trẻ hàng ngày
	* Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- 100% trẻ đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn đầy đủ trước khi vào lớp
- Đa số trẻ đến lớp có sức khỏe tốt, không bị ho, sốt, ăn hết xuất.
*Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ thích đến trường hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
- Cháu Gia Hân không  chịu chơi cùng các bạn.
- Biện pháp: Cô quan sát và thường xuyên động viên khuyến khích trẻ chơi cùng các bạn. Rèn kỹ năng phối hợp với bạn khi chơi trong giờ hoạt động góc.
*Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- 95% trẻ đạt được mục đích yêu cầu.
- Đa số trẻ nhận biết được các số từ 1 đến 2 và thực hiện tốt theo yêu câu cô đưa ra.
- Một số trẻ có kỹ năng tạo nhóm, nhận biết nhóm có 2 đối tượng rất tốt như: Gia Bảo, Xuân Phong, Ngọc Diệp...
	



Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2021

	Lĩnh vực  Nội dung
	Mục đích- Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị đồ dùng
- phương tiện

	Phát triển TCKN-XH
- Dạy trẻ biết đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ bạn.






	1. Kiến thức:
- Trẻ biết chơi đoàn kết cùng nhau, hợp tác, giúp đỡ bạn trong quá trình chơi để hoàn thành công việc, từ đó trẻ biết được các hành vi nên làm và không nên làm khi chơi với bạn. 
- Trẻ  thể hiện tình cảm của mình dành cho bạn biết quan tâm,  giúp đỡ, chơi đoàn kết, hợp tác với bạn.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô, khả năng phán đoán, lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của người khác.
- Phát triển kỹ năng hợp tác, khả năng làm việc nhóm khi tham gia các trò chơi tập thể cùng bạn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô, cùng các bạn.
- Giáo dục trẻ thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, luôn yêu thương, gần gũi với các bạn.

	* Hoạt động 1: Bé vui ca hát.
- Cô và trẻ cùng nhau hát bài hát :” Lớp chúng mình đoàn kết” đi theo đội hình vòng tròn.
- Cô nói: “Kết bạn kết bạn”- “Kết đôi kết đôi”
- Cô cho trẻ kết đôi và cùng nhau chơi trò chơi “ Vỗ cái tay lên đi”
+ Các con chơi trò chơi gì?
+ Muốn chơi được trò chơi thì các con phải như thế nào?
+ Khi chơi con cảm thấy ra sao?
* Hoạt động 2: Đôi bạn tốt
- Cô cho trẻ xem đoạn video “ Đôi bạn tốt”
- Đàm thoại:
+ Các con vừa xem câu chuyện là gì?
+ Trong truyện có những ai?
+ Câu chuyện nói đến nội dung gì?
+ Các con hãy tưởng tưởng xem hôm đó bạn Gà không được bạn Vịt cứu thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
+ Ở trong lớp mình các con đã đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ bạn của mình lúc nào? 
+ Vì sao các con lại phải đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ nhau nhỉ?
- Cô đưa ra 1 số tình huống thực tế cho trẻ giải quyết.
=> Giáo dục trẻ phải biết đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ bạn để trở thành những người bạn tốt của nhau.
* Hoạt động 3: Chung sức.
- Cô giới thiệu trò chơi: Chung sức
+ Lần 1: Cô cho trẻ đứng 2 đội khi có hiệu lệnh 2 bạn của các đội sẽ lên lấy dép  đôi  phối hợp bước đi  khéo léo lên đến đích  lấy cờ cắm vào ống . Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc đội nào cắm được nhiều cờ hơn thì đội đó giành chiến thắng.
+ Lần 2: Trẻ đi dép ba, thi đua 2 đội.
- Cô mời đội trưởng của 2 đội lên kiểm tra kết quả.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
=> Giáo dục: Khi chơi với bạn các con phải biết đoàn kết, hợp tác, chung sức với nhau trong khi chơi, cũng như trong học tập có như vậy tất cả các con mới trở thành những người bạn thân thiết với nhau .
* Hoạt động 4: Chọn hành vi đúng sai
-  Cô cho trẻ chia thành 2 đội lần lượt các thành viên trong đội lên chọn hành vi đúng dán vào mặt cười, hành vi sai dán vào mặt mếu. Trong thời gian 1 bản nhạc đội chọn được nhiều lô tô theo đúng yêu cầu thì đội đó giành chiến thắng.
- Cô kiểm tra kết quả và khen trẻ.
* Hoạt động 5: Trò chơi: Đua thuyền.
- Cô cho trẻ chia thành 2 đội xếp thành hàng dọc tạo thành con thuyền, khi có hiệu lệnh cả 2 đội hãy dùng tay của mình di chuyển thật nhanh tới đích lấy lá cờ. Đội nào lấy được lá cờ trước đội đó sẽ chiến thắng.
- Cô nhận xét trẻ.
	
- Bài hát: “Lớp chúng mình đoàn kết”, “Vỗ cái tay lên đi”






- Video câu chuyện “ Đôi bạn tốt” .













- 8 đôi bàn chân để trẻ chơi
- 6 ống cờ.








- Lô tô hành vi đúng và hành vi sai
- 4 Bảng gai, hình mặt cười và mặt mếu.


·  2 Ống cờ, 1 lá cờ
·  Vạch xuất phát




	

Đánh giá trẻ hàng ngày
	* Về tình trạng sức khỏe của trẻ	
- Cháu Hải Anh bị hắt hơi, chảy nước mũi nhiều lần trong ngày.
=> Biện pháp: Giáo viên theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ. Trao đổi trực tiếp với phụ huynh của cháu Hải Anh. Thông tin trên nhóm zalo của lớp về việc phụ huynh chú ý theo dõi sức khỏe của con em mình tại nhà cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho trẻ.
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động quan sát và phối hợp nhịp nhàng với bạn khi chơi các trò chơi hoạt động ngoài trời.
- Trẻ vui vẻ, phấn khởi khi được hát, nhún nhảy cùng bạn.
* Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- 95% trẻ đạt được mục đích yêu cầu.
- Đa số trẻ có kỹ năng phân biệt hành vi đúng và hành vi sai khi chơi với bạn.
	



Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021

	Lĩnh vực  Nội dung
	Mục đích- Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị đồ dùng
- phương tiện

	  Phát triển ngôn ngữ
- Dạy thơ: Tình Bạn – tác giả Trần Thị Hương 






	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ ,tên tác giả, thuộc thơ và diễn cảm bài thơ, bước đầu trẻ hiểu được ý nghĩa  nôi dung của bài thơ.
 2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng đọc  thơ to, rõ ràng, không ngọng, đúng từ, ngắt nghỉ đúng nhịp điệu và thể hiện được tình cảm khi đọc thơ.
- Trẻ trả lời mạch lạc, rõ ràng.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, quan tâm bạn bè, chăm ngoan học hỏi.
- Trẻ hứng thú, tịch cực tham gia các hoạt động.

	* Hoạt động 1: Trò chơi: Nhìn bóng đoán hình.
- Cô có một trò chơi rất hay muốn thử tài các bé yêu, thi xem bạn nào nhanh nhất nhé đó là trò chơi: Nhìn bóng đoán hình.
+ Cách chơi: Cô sẽ mời 3 bạn bí mật sẽ lấp sau những ô cửa bóng mờ và nhảy theo điệu nhạc, nhiệm vụ của chúng mình là sẽ nhìn bóng và đoán xem đó là bạn nào.
+ Luật chơi: Đoán đúng tên bạn lấp đằng sau ô cửa. Bạn nào đoán đúng sẽ được lên mở ô cửa bí mật.
- Cô mở nhạc trẻ đứng sau ô cửa nhảy theo nhạc, cả lớp quan sát và đoán tên bạn.
- Vì sao con đoán đó là bạn thân của mình?
- Trẻ lên mở ô cửa ( 1,2,3 mở)
=> Giáo dục trẻ: Khi chơi với nhau thì các con cần yêu quý và quan tâm giúp đỡ bạn của chúng mình nhé.
- Cô cũng có một thơ rất hay nói về tình bạn đấy, đó là bài thơ: Tình bạn của tác giả Trần Thị Hương.
* Hoạt động 2: Đọc thơ bé nghe.
- Cô giới thiệu bài thơ tình bạn - Trần Thị Hương và đọc cho trẻ nghe 2 lần.
- Cô đọc diễn cảm lần 1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
- Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tình bạn giữa: Thỏ nâu với Hươu, Gấu, Mèo, Nai. Khi thấy bạn thỏ nâu bị ốm các bạn đã rủ nhau đi thăm bạn, mỗi bạn mua một thứ vừa mát lại bổ mong muốn bạn mau lành bệnh để cùng nhau đến lớp học đấy.
+ Giảng từ khó: Trong câu thơ “ Khế ngọt lại thanh”, theo các con hiểu từ “thanh” có nghĩa là gì không? (Có nghĩa là khế có độ ngọt vừa phải, vừa ròn ăn rất ngon, mát rất tốt cho cơ thể đấy).
- Theo các con “ Kết đoàn” có nghĩa như thế nào? (có nghĩa là các bạn yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau)
+ Cô mời trẻ cùng nhau tạo dáng những con vật: con gấu, con thỏ, con mèo đến sa bàn.
* Cô đọc lần 2 kết hợp với sa bàn.
+ Đàm thoại với trẻ:
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Bài thơ  có nội dung nói về điều gì?
- Khi đến lớp các bạn thấy vắng ai ? Vì sao?
- Bạn Gấu đã nói gì với các bạn?
- Các bạn đã chuẩn bị quà gì để thăm bạn Thỏ nâu?
- Các bạn đều mong muốn cho Thỏ điều gì?
- Khi chơi với bạn các con phải như thế nào? Khi bạn bị ốm các con phải làm sao?
=> Giáo dục: Các con phải biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ các bạn của chúng mình.
* Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ.
- Cô cùng cả lớp đọc 2 lần bài thơ.
- Cô mời 3 tổ đọc giao lưu với nhau.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô mời các nhóm : 
+ Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái.
+ Cô mời một nhóm 5  bạn lên đội mũ nhân vật và nhập vai các nhân vật lên đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cô mời cá nhân trẻ (1 trẻ).
- Hỏi lại tên bài thơ, tên tác giả.
- Đến với bài thơ này còn có những trò chơi rất hay , bây giờ cô và chúng mình cùng chơi nhé.
* Hoạt động 3: Trò chơi: Tìm hình.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm có một bộ hình ảnh theo nội dung của bài thơ. Lần lượt từng thành viên của từng nhóm chạy lên lấy một hình ảnh phù hợp dán lên câu thơ đó. + Luật chơi: Trẻ phải chọn đúng hình ảnh phù hợp với câu thơ. Thời gian chơi được tính bằng một bản nhạc, kết thúc trò chơi đội nào dán được nhiều hình ảnh đúng với nội dung bài thơ thì đội đó chiến thắng.
- Kết thúc trò chơi cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của hai nhóm.
- Cho trẻ đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cô nhận xét- tuyên dương.
- Kết thúc giờ học cô và trẻ hát bài hát: Tình bạn.
	- 3 ô cửa bóng mờ, 3 bạn.
- Nhạc bài hát: Tìm bạn thân





























- Sa bàn bài thơ “ Tình bạn”.
















- Mũ nhân vật: Bạn gấu, thỏ nâu, nai, hươu, mèo.




- 3 bức tranh vẽ khung cảnh nội dung bài thơ, 3 bộ tranh nhân vật nội dung bài thơ (bạn gấu, thỏ nâu, nai, hươu, mèo).
- 2 bảng quay 2 mặt.



- Nhạc bài hát: Tình bạn

	
        
Đánh giá trẻ hàng ngày





	* Về tình trạng sức khỏe của trẻ	
- Trong lớp không có trẻ thuộc diện F0, F1. Trẻ được kiểm tra sức khỏe ở nhà trước khi tới lớp
- Trẻ không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có tâm thế vui vẻ khi đến lớp
- Trẻ chơi đoàn kết, thân thiện với bạn
- Cháu Hữu Duy ở góc chơi xây dựng chưa thực hiện đúng nhiệm vụ mà trưởng nhóm phân công.
=>Biện pháp: Cô bao quát trẻ chơi, trò chuyện và động viên trẻ thực hiện đúng nhiệm vụ mà trẻ được phân công. Nếu trẻ vẫn không thực hiện nhiệm vụ được giao thì giáo viên lập bảng phân công công việc để trẻ tự chọn nhiệm vụ và dán vào bảng.
* Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- 97% trẻ đạt được mục đích yêu cầu: Trẻ nhớ tên bài thơ ,tên tác giả, thuộc thơ và diễn cảm bài thơ, bước đầu trẻ hiểu được ý nghĩa  nôi dung của bài thơ.
- Trẻ kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng, không ngọng, đúng từ, ngắt nghỉ đúng nhịp điệu và thể hiện được tình cảm khi đọc thơ tốt như: Ngọc Diệp,Thế Anh, Khánh Ngân, Yến Trang, Gia Bảo…
- Trẻ trả lời mạch lạc, rõ ràng, đủ câu như: Yến Trang, Thiện Nhân, Gia Huy…
- Đa số trẻ có kỹ năng giải quyết các tình huống chơi trong góc học tập.
- Mọt số trẻ cọn ngọng, trả lời chưa đúng nội dung một số câu hỏi đàm thoại, kỹ năng trẻ lời câu hỏi về nội dung bài thơ của một số trẻ (Nhật Quang, Xuân Phong, Gia Hân ) chưa rõ ràng, mạch lạc
=>Biện pháp: Giáo viên tạo cơ hội trò chuyện, gợi mở cho trẻ trả lời câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
	



Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

	Lĩnh vực  Nội dung
	Mục đích- Yêu cầu
	Tiến hành
	Chuẩn bị đồ dùng
- phương tiện

	Phát triển thẩm mỹ
-  Dạy vận động vỗ đệm  theo phách bài hát: Tìm bạn thân- Nhạc và lời Việt Anh.
	1. Kiến thức:
- Trẻ thuộc lời bài hát và biết vận động vỗ đệm theo phách của bài hát: Tìm bạn thân- Nhạc và lời Việt Anh.
2. Kỹ năng:
- Trẻ vỗ đệm đúng theo phách và kết hợp với lời bài hát. Tự tin thể hiện bài hát và cảm nhận được âm điệu vui tươi của bài hát.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và chơi đoàn kết với bạn.


	* Hoạt động 1: Màn chào hỏi.
- Xin nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu, các cô giáo cùng 3 đội chơi đến với chương trình: “ Giao lưu âm nhạc” ngày hôm nay. 
- Cô giới thiệu 3 đội chơi: + Đội tình bạn.
                                         + Đội đoàn kết.
                                         + Đội cùng tiến.
- Chương trình ngày hôm nay sẽ trải qua 3 phần chơi vô cùng hấp dẫn :
+ Phần chơi thứ nhất: Tài năng tỏa sáng.
+ Phần chơi thứ hai: Lắng nghe tiếng hát.
+ Phần chơi thứ 3: Nốt nhạc kỳ diệu.
- Bây giờ cô mời 3 đội chơi cùng bước vào phần  chơi đầu tiên có tên là: Tài năng tỏa sáng.
* Hoạt động 2: Tài năng tỏa sáng
- Xin mời bản nhạc đầu tiên của chương trình, chúng mình hãy cùng lắng nghe và đoán xem đó là bài hát nào nhé.
- Cô mở nhạc không lời bài Tìm bạn thân, Nhạc và lời Việt Anh. 
+ Đó là giai điệu bài hát nào?
- Cho trẻ hát lại bài hát 1 lần kết hợp với nhạc. 
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Của tác giả nào?
+ Trong bài hát nói về điều gì?
+ Khi có những người bạn thân con cảm thấy thế nào?
+ Qua bài hát tác giả muốn nhắn nhủ tới chúng mình điều gì?
=>Khi chơi với nhau chúng mình phải đoàn kết, yêu thương, biết giúp đỡ, chia sẻ cùng bạn.
- Vừa rồi các con đã hát và kết hợp nhún chân theo giai điệu bài hát: Tìm bạn thân. Và cô còn biết còn rất nhiều các cách vận động khác nữa, bạn nào cho cô biết còn cách vận động nào nữa?
- Cô cùng trẻ hát kết hợp với vận động theo ý thích của trẻ- 1 lần.
- Cô giới thiệu vận động: Vỗ tay theo phách .
- Vậy trong các thành viên của 3 đội chơi thành viên nào đã biết vỗ tay theo phách rồi?
- Cô mời 2 bạn lên hát + kết hợp với vỗ tay theo phách.
- À đúng rồi vỗ tay theo phách là vỗ tay liên tục, cô bắt đầu vỗ đệm vào từ “Nào” cứ như thế cô vỗ liên tục đến hết bài. Cô mời chúng mình vỗ nào? 
- Cô và trẻ hát kết hợp với vận động vỗ tay theo phách lần 1 không nhạc.
- Cô và trẻ hát kết hợp với vận động vỗ tay theo phách lần 2 với nhạc.
- Cô tổ chức thi đua giữa 3 tổ: Lần lượt từng tổ lên hát kết hợp với vỗ tay theo phách.
- Cô mời nhóm (3 - 4 nhóm) lên hát và kết hợp với dụng cụ âm nhạc. 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Hỏi trẻ: Ngoài cách kết hợp với dụng cụ âm nhạc ra chúng mình có thể kết hợp cùng với các bộ phận khác trên cơ thể đấy như: nhún chân,vỗ tay, vỗ vai nữa đấy.
- Cô cùng trẻ hát và vận động kết hợp với các bộ phận trên cơ thể (1 lần).
- Cô mời cá nhân trẻ lên biểu diễn kết hợp với đánh trống (1- 2 trẻ) .
- Củng cố: Hôm nay các con đã được hát và kết hợp với vận động gì?
- Cô mời cả lớp hát kết hợp với vận động vỗ đệm theo phách bài hát: Tìm bạn thân ( 1 lần).
* Hoạt động 3: Giai điệu vui nhộn 
-  Cả 3 đội vừa trải qua phần chơi thứ nhất đội nào cũng tỏa sáng và rất tài năng. Bây giờ cô xin mời cả 3 đội cùng bước vào phần chơi thứ 2 có tên: Lắng nghe tiếng hát. Yêu cầu của phần chơi này như sau: Trẻ cùng nhau vận động bài hát “ Tìm bạn thân”, khi có hiệu lệnh “Kết bạn” thì các con hãy tìm cho mình những người bạn mình yêu quý nhất.
+ Vừa rồi cô thấy chúng mình đã tìm thấy những người bạn thân của mình và có bài hát rất hay nói về tình bạn của chúng mình nữa đấy. Đó là bài hát: Tình bạn- Nhạc và lời Lê Anh Tuấn.
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần.
+ Cô biểu diễn lần 1. Giảng nội dung bài hát: “ Bài hát Tình bạn nói về những người bạn thân luôn biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ bạn.
- Cô hát múa lần 2, trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Kết thúc cô nhận xét và khen trẻ.
* Hoạt động 4: Giai điệu vui nhộn.
- Bây giờ cô mời 3 đội chơi cùng bước vào phần cuối cùng có tên là: Giai điệu vui nhộn.
- Cô giới thiệu cách chơi: 3 đội sẽ cử đại diện của đội mình lên lấy đĩa nhạc, sau đó thả trên thân con bướm tìm, nốt nhạc rơi vào ô có hình ảnh nào thì các đội sẽ phải tìm 1 bài hát nói về hình ảnh đó. Với những bài hát đúng và thể hiện hay sẽ nhận được 1 phần quà của chương trình.
- Luật chơi: Trẻ tìm đúng bài hát với hình ảnh tìm được. Nếu trả lời sai hai đội còn lại sẽ dành quyền trả lời.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần
- Cô nhận xét và khen trẻ.
- Kết thúc giờ học cô cho trẻ cùng nhau vận động theo bài hát “ Tình bạn .
	
- Sân khấu: Chương trình “ Giao lưu âm nhạc”
- Mũ hoa, băng dôn, nơ tay.

.





- Nhạc bài hát: Tìm bạn thân

















- Dụng cụ âm nhạc: Sắc xô, thanh la, gáo dừa, trống.






- Nhạc bài hát: Tình bạn











- Mô hình con bướm, đĩa nhạc.
- Bông hoa.
- Nhạc  không lời bài: ( Nắm tay thân thiết, Trường cháu đây là trường mầm non, Cô giáo em, Đu quay ).
- Hình ảnh: 2 bạn nắm tay nhau,Cô giáo, Bạn chơi đu quay, Trường mầm non.

	      
Đánh giá trẻ hàng ngày
	* Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ nhanh nhẹn khỏe mạnh tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Cháu Bảo Ngân trưa ngủ muộn cháu có biểu hiện ho, sổ mũi.
=>Biện pháp: Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trên lớp của trẻ. Phụ huynh cần lưu ý tới ăn mặc cho trẻ phù hợp với thời tiết và phòng bệnh cho trẻ.
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ thích đến trường tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Cháu Hải Đăng còn nói to và nói tục trong giờ hoạt động góc.
=>Biện pháp: Tổ chức trò chuyện với trẻ về cách nới và cách sử dụng lời nói khi giao tiếp trong hoạt động chiều. 
* Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- 96% trẻ đạt được mục đích yêu cầu.
- Đa số trẻ thuộc lời bài hát, vỗ đệm đúng theo phách và kết hợp với lời bài hát. 
- Trẻ tự tin thể hiện bài hát và cảm nhận được âm điệu vui tươi của bài hát như: Gia Bảo, Yến Trang, Gia Huy, Thế Anh, Ngọc Diệp...
- Trong giờ hát 1 số trẻ chưa tự tin biểu diễn, còn ngại và hát nhỏ như: Nhật Quang, Hữu Duy, Gia Hân, Tú Linh...
=> Biện pháp: Cô quan tâm rèn kỹ năng âm nhạc cho trẻ qua giờ hoạt động góc, hoạt động chiều.
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